ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO THẠC SĨ KHOA HỌC DƯỢC NĂM THỨ NHẤT

SINH LÝ BỆNH – ĐẠI CƯƠNG VỀ TRIỆU CHỨNG BỆNH 
VÀ CÁC BỆNH NHIỆT ĐỚI

Mã môn học : UE1

Số tín chỉ : 4
Thông tin về giảng viên : Ch. PASQUIER – Giảng viên trường ĐH Toulouse III
Môn học : Bắt buộc
MỤC TIÊU MÔN HỌC 
          Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về các dấu hiệu bệnh lý chính và một số bệnh thường xuất hiện ở Đông Nam Á

NỘI DUNG CHÍNH 
1. Định nghĩa, từ vựng giải phẫu

2. Sinh lý các bệnh nhiệt đới :

· Các bệnh nhiễm trùng

· Các bệnh do virus

· Các bệnh do ký sinh trùng

3. Các nguyên lý cơ bản trong triệu chứng học

CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA THUỐC 

VÀ ĐÍCH TÁC DỤNG DƯỢC LÝ
Mã môn học : UE2
Số tín chỉ : 3
Thông tin về giảng viên : A. ROUSSIN  – Giảng viên trường ĐH Toulouse III
Môn học : Bắt buộc
MỤC TIÊU MÔN HỌC 
         Cung cấp cho học viên các kiến thức về dược lý phân tử và cơ chế tác dụng của thuốc.

NỘI DUNG CHÍNH 

Lý thuyết   
         Cơ sở phân tử và tế bào liên quan đến cơ chế tác dụng của thuốc
- Đích tác dụng dược lý và các con đường truyền tin nội bào chính

- Vai trò của đích tác dụng dược lý trong sinh lý bệnh và các chỉ định lâm sàng.

- Tác dụng đặc hiệu và chọn lọc của thuốc trong mối tương quan với đa tác dụng trên cơ thể người.

Bài tập ứng dụng 

- Các bài tập phân tích cơ chế phân tử tác dụng của thuốc.

- Trình bày mối tương quan giữa cơ chế tác dụng và tác dụng mong muốn/ không mong muốn trên lâm sàng.

DƯỢC ĐỘNG HỌC VÀ CHUYỂN HÓA 

SINH HỌC CỦA THUỐC
Mã môn học : UE3

Số tín chỉ : 4

Thông tin về giảng viên : A . BOUSQUET-MELOU – Giảng viên trường ĐH Toulouse III
Môn học : Bắt buộc
MỤC TIÊU MÔN HỌC 

        Cung cấp cho học viên kiến thức nâng cao về số phận của thuốc trong cơ thể và sự ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc.

NỘI DUNG CHÍNH 

1. Dược động học
· Hấp thu và sinh khả dụng

· Mối quan hệ dược động học/dược lực học (pK/pD)

· Sự ảnh hưởng của các đường đưa thuốc

2. Chuyển hóa thuốc 
- Quá trình chuyển hóa thuốc

- Các chất chuyển vận.

- Phương pháp nghiên cứu và dự đoán (ADME)

- Đại cương enzyme chuyển hóa.

DƯỢC LÝ HỌC ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ
Mã môn học : UE4

Số tín chỉ : 6

Thông tin về giảng viên : E. CHATELUT – Giảng viên trường ĐH Toulouse III
Môn học : Bắt buộc
MỤC TIÊU MÔN HỌC 

        Cung cấp cho học viên kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc nhằm tối ưu hóa việc sử dụng hợp lý trong điều trị. Ứng dụng vào danh mục thuốc thiết yếu của WHO.
NỘI DUNG CHÍNH 

1. Hiện tượng đa hình kiểu gen và sự biến đổi tác dụng của thuốc

2. Tương tác thuốc: theo dược lực học và dược động học

3. Kháng thuốc : Đặc biệt đối với các bệnh nhiệt đới và/ hoặc bệnh liên quan đến sự nghèo đói

4. Thuốc thiết yếu (WHO)

5. Theo dõi điều trị trong dược lý lâm sàng và điều trị : Kháng khuẩn, kháng kí sinh trùng.

Bài giảng của giảng viên sẽ kết hợp với thuyết trình và thảo luận của sinh viên trên cơ sở phân tích các bài báo khoa học. Các vấn đề về dược điều trị sẽ được phân tích thông qua trình bày cas lâm sàng.

ĐỘC HỌC CỦA THUỐC
Mã môn học : UE5

Số tín chỉ : 3

Thông tin về giảng viên : H. BUN – Giảng viên trường ĐH Toulouse III
Môn học : Bắt buộc
MỤC TIÊU MÔN HỌC 

        Cung cấp cho học viên kiến thức về độc chất, đặc biệt đối với thuốc : xác định và phân tích các nguy cơ gây độc đối với sức khỏe của bệnh nhân và cộng đồng.

NỘI DUNG CHÍNH 

1. Nghiên cứu độc chất

2. Khái niệm phơi nhiễm (liều dùng, thời gian dùng, cách dùng)

3. Mô hình in vitro và in vivo, ngoại suy giữa các loài.

4. Đánh giá độc tính của 1 thuốc

5. Độc tính gen, độc tính miễn dịch và độc tính sinh sản

6. An toàn dược lý

7. Quy định về độc chất

THUỐC CỔ TRUYỀN VÀ CÁC HOẠT CHẤT CÓ NGUỒN GỐC TỰ NHIÊN
Mã môn học : UE6

Số tín chỉ : 4

Thông tin về giảng viên : Sok Siya BUN – Giảng viên trường ĐH Aix Marseille
Môn học : Bắt buộc
MỤC TIÊU MÔN HỌC 

       Cung cấp cho học viên các kiến thức nhằm tiếp cận thuốc cổ truyền theo hướng dược hiện đại 
NỘI DUNG CHÍNH 

1. Dược lý dân tộc học

2. Các thuốc có nguồn gốc tự nhiên

3. Thử nghiệm sinh học

4. Cây cỏ trị liệu

TỔNG HỢP VÀ THIẾT KẾ CÁC CHẤT 

CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC
Mã môn học : UE7

Số tín chỉ : 6

Thông tin về giảng viên : S. MICHEL – Giảng viên trường ĐH Paris Descartes
Môn học : Bắt buộc
MỤC TIÊU MÔN HỌC 

       Cung cấp cho học viên kiến thức về các phản ứng hóa học chính và các phương pháp được sử dụng trong tổng hợp và thiết kế các chất có hoạt tính sinh học
NỘI DUNG CHÍNH 

1. Các phản ứng chính trong hóa hữu cơ

· Phản ứng có tác nhân ion hóa

· Tổng hợp dị vòng

· Oxy hóa khử và halogen hóa

· Hợp chất cơ kim

· Tạo liên kết C-C và C-N với xúc tác Pd

2. Hóa học lập thể

3. Giới thiệu về tổng hợp hóa học song song

4. Mối liên quan giữa cấu trúc và tác dụng 

5. Cấu trúc có hoạt tính và dẫn chất

6. Mô hình hóa phân tử

BÀO CHẾ VÀ CÔNG NGHỆ DƯỢC
Mã môn học : UE8

Số tín chỉ : 4

Thông tin về giảng viên : J. P. BENOIT – Giảng viên trường ĐH Angers
Môn học : Bắt buộc
MỤC TIÊU MÔN HỌC 

       Cung cấp cho học viên các kiến thức đại cương về hóa lý cần thiết cho việc thiết kế công thức bào chế quy ước, hướng đến các dạng bào chế mới.

NỘI DUNG CHÍNH 

1- Hóa lý polymer 

· Đại cương, bản chất và đặc điểm của polymer

· Nhiệt động học dung dịch

· Polymer dùng làm vectơ đưa thuốc tới đích.

2- Hóa lý các chất keo và chất diện hoạt 

· Lực phân tử và sức căng bề mặt

· Sức căng bề mặt chất keo : các dạng, độ ổn định, vai trò, phá hủy cấu trúc keo.

3- Dạng bào chế mới 

· Cơ chế giải phòng hoạt chất, phương pháp nghiên cứu.

· Vectơ tổng hợp

· Khái niệm các dạng bào chế mới.

PHƯƠNG PHÁP CHUNG PHÂN TÍCH THUỐC

Mã môn học : UE9

Số tín chỉ : 6

Thông tin về giảng viên : F. NEPVEU – Giảng viên trường ĐH Toulouse III
Môn học : Bắt buộc
MỤC TIÊU MÔN HỌC 

       Cung cấp cho học viên kiến thức về các phương pháp phân tích thuốc

NỘI DUNG CHÍNH 

1- Hóa học dung dịch

2- Phương pháp sắc ký

3- Phương pháp điện hóa

4- Phương pháp chiết xuất

5- Phương pháp tinh chế

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP DƯỢC

Mã môn học : UE10

Số tín chỉ : 3

Thông tin về giảng viên : J. CROS  – Giảng viên trường ĐH Toulouse III
Môn học : Bắt buộc
MỤC TIÊU MÔN HỌC 

       Cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về kinh tế dược thế giới, ngành công nghiệp các sản phẩm y tế.

NỘI DUNG CHÍNH 

1.Công nghiệp dược

· Cơ cấu tổ chức công nghiệp dược

· Tương lai công nghệ sinh học và các chế phẩm sinh học

· Thuốc gốc

2.Động lực của sự đổi mới ngành dược

· Nguyên tắc tổ chức hợp lý

· Ưu đãi và biện pháp tài chính

· Thị trường quốc tế

· Đổi mới ở các nước đang phát triển 

3.Chiến lược cạnh tranh

· Thỏa thuận quốc tế

4.Sở hữu trí tuệ

· Khả năng cung ứng thuốc ở các nước đang phát triển

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ THỰC HÀNH TỐT
Mã môn học : UE11

Số tín chỉ : 4

Thông tin về giảng viên : H. DUFAT  – Giảng viên trường ĐH Paris Descartes
Môn học : Bắt buộc
MỤC TIÊU MÔN HỌC 

       Cung cấp cho học viên về quy trình và hệ thống cần thiết để đảm bảo chất lượng thuốc và sản phẩm y tế. Khóa học này giới thiệu về đạo đức và pháp chế dược.
NỘI DUNG CHÍNH 

1- Đại cương về chất lượng

· Lịch sử về chất lượng

· Khách hàng và sự phát triển nhu cầu

· Các công cụ chung của chất lượng

2- Các nguyên tắc hiện đại về chất lượng (theo W.E.Deming)

· Quá trình tiếp cận

· Cải tiến liên tục và PDCA – chỉ thị Chất lượng

· Xử dụng thống kê

· Tâm lý của các bên liên quan đến chất lượng thuốc

· Nhắc lại các nguyên tắc của Deming trong tiêu chuẩn ISO 9000

3- Chất lượng thuốc và các quy định

· Chu kỳ sống của thuốc

· Khái niệm về Thực hành tốt và Thanh tra

· Hệ thống quản lý chất lượng (SMQ) : ví dụ ICH Q10

· Các quy định cá biệt và sự thống nhất các quy định.

· Bộ đôi : Đảm bảo chất lượng và Kiểm soát chất lượng

· Quản lý rủi ro theo ICH Q9

· Các công cụ đảm bảo chất lượng (QC, QI, QO, QP) và thẩm định

· Các quy định liên quan 

PHÁP CHẾ DƯỢC
Mã môn học : UE12

Số tín chỉ : 4

Thông tin về giảng viên : 

Môn học : Bắt buộc
MỤC TIÊU MÔN HỌC 

       Cung cấp cho học viên các kiến thức về quy trình đăng ký thuốc và các quy định có liên quan
NỘI DUNG CHÍNH 

1- Đăng ký thuốc

2- Quy chuẩn quốc tế và các thủ tục

3- Thống nhất các tiêu chuẩn (ICH, OMS)

4-  Vấn đề đạo đức

5- Quy định và thuốc gốc

THỐNG KÊ SINH HỌC
Mã môn học : UE13

Số tín chỉ : 3

Thông tin về giảng viên : J. Cl. LABERCHE 

Môn học : Bắt buộc
MỤC TIÊU MÔN HỌC 

       Nâng cao kiến thức về các khái niệm cơ bản liên quan đến quyết định thống kê trên mẫu để phân tích và xử lý dữ liệu sinh học và phân tích.
NỘI DUNG CHÍNH 
1- Thống kê mô tả

2- Các quy luật xác suất

3- Sự dao động và ước lượng

4- Nguyên tắc các test thống kê

5- So sánh các giá trị phần trăm, trung bình và phương sai

6- Hồi quy và tương quan
7- Phân tích biến (ANOVA)

8- Xử lý dữ liệu bằng công nghệ thông tin

9- Bài tập

TÀI LIỆU VÀ THÔNG TIN KHOA HỌC

Mã môn học : UE14
Số tín chỉ : 3

Thông tin về giảng viên : 

Môn học : Bắt buộc
MỤC TIÊU MÔN HỌC 

       Giúp học viên quen với phương pháp tư liệu hóa dựa trên sử dụng các nguồn thông tin và các công cụ tìm kiếm thông tin khoa học và y tế

NỘI DUNG CHÍNH 
1- Các nguồn thông tin chính : tài liệu

2- Tìm tài liệu tham khảo

3- Phân tích bài báo (ấn phẩm)

4- Tìm tài liệu tham khảo chuyên sâu

5- Viết báo cáo khoa học (thực tập, khóa luận, luận án…)

GIẢ MẠO THUỐC
Mã môn học : UE15

Số tín chỉ : 3

Thông tin về giảng viên : A L SAUTEREY IRASEC
Môn học : Bắt buộc
MỤC TIÊU MÔN HỌC 

       Nhấn mạnh cho học viên những vấn đề giả mạo thuốc, mối nguy hiểm toàn cầu đối với sức khỏe cộng đồng

NỘI DUNG CHÍNH 
1- Định nghĩa, thực trạng, các văn bản luật (Châu Âu, WHO, Châu Á…)

2- Các dạng chính của thuốc giả

3- Các biện pháp ngăn chặn sự giả mạo thuốc và thuốc giả

4- Vai trò của đào tạo và thông tin

